
4. Chỉ số sản xuất công nghiệp

Đơn vị tính: %

Chỉ số 

T02/2018 so 

với bình quân 

năm 2015

Chỉ số   

T02/2018 so 

với T01/2018

Chỉ số   

T02/2018 so 

với T02/2017

Chỉ số 2T/2018 

so với 2T/2017

Toàn ngành công nghiệp 95,22 73,21 110,86 119,41

1. Khai khoáng 20,14 70 113,84 102,92

Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên 87,27 65,63 77,4

2. Công nghiệp chế biến, chế tạo 90,53 73,06 106,44 113,87

Sản xuất chế biến thực phẩm 88,6 83,31 109,82 101,64

Sản xuất đồ uống 80,78 68,52 88,5 103,01

Dệt 90,17 72,54 106,22 114,08

Sản xuất trang phục 68,69 73,22 104,26 116,34

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 106,98 91,62 120,55 116,68

Sản xuất kim loại 85,88 78,82 96,74 107,96

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản phẩm quang 

học 123,46 61,43 125,37 154

Sản xuất xe có động cơ 130,08 82,41 104,94 112,78

Sản xuất phương tiện vận tải khác 57,36 73,91 36,92 44,02

3. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 

hơi nước và điều hoà không khí 331,35 69,53 267,67 342,19

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 

và điều hoà không khí 331,35 69,53 267,67 342,19

4. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải 149,36 94,7 98,92 110,03

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 175,38 98,41 98,95 113,4
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